
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
BỘ MÔN : LỊCH SỬ 8- TUẦN 1

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chương I:  THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
              (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)
TIẾT 1 BÀI  01: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 


	
	I. Sự biến đổi kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.


	
	Tìm hiểu
	Trả lời câu hỏi
	Kết luận

	
	?Em hãy  đọc nội dung sgk trang 3 ,4  rút ra nhận xét về kinh tế và xã hội Tây âu thế kỉ XV-XVII?






?Tìm hiểu cách mạng Hà Lan qua các nội dung sau?( Dựa vào sgk để trả lời )
-Thời gian;
-Nguyên nhân: 
-Nhiệm vụ: 
- Diễn biến
- Lãnh đạo: 
- Lực lượng;
- Hình thức:
- Kết quả và ý nghĩa:

	 Trả lời: xuất hiện yếu tố mới  
- Kinh tế: Yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa
- Xã hội: tư sản, vô sản
Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến






Câu trả lời ở bài ghi cột bên phải
	1. Một nền sản xuất mới ra đời:

- Kinh tế: Yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa
- Xã hội: tư sản, vô sản
Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến
2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 
- Thời gian: thế kỉ XVI ( 1566- 1648 )
- Nguyên nhân: 
. Kinh tế: yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
. Xã hội: nhân dân Hà Lan mâu thuẫn với phong kiến Tây Ban Nha
- Nhiệm vụ: 
. Xoá bỏ chế độ phong kiến Tây Ban Nha
. Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa
- Diễn biến:(SGK)
- Lãnh đạo: Giai cấp tư sản
- Lực lượng: Tư sản , quần chúng nhân dân
- Hình thức: Chiến tranh giành độc lập
- Kết quả và ý nghĩa:
. Hà Lan giành độc lập
. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ 
nghĩa phát triển.
. Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu
 tiên 
→ Lịch sử thế giới cận đại



	
	II. CMTS Anh giữa TK XVII:


	
	Đọc nội dung SGK trang 4,5  và trả lời câu hỏi:
?Tìm hiểu cách mạng Anh  qua các nội dung sau?
-Thời gian;
-Nguyên nhân: 
-Nhiệm vụ: 
- Diễn biến
- Lãnh đạo: 
- Lực lượng;
- Hình thức:
- Kết quả và ý nghĩa:

	


Câu trả lời ở bài ghi cột bên phải?
	- Thời gian: thế kỉ XVII (1642- 1688 )
- Nguyên nhân:
-Kinh tế: yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển( công trường thủ công, trung tâm lớn- Luân Đôn)
Xã hội:  Tư sản, quý tộc mới mâu thuẫn với chế độ phong kiến
Nông dân mâu thuẫn với quý tộc, địa chủ
-   Lãnh đạo: Giai cấp tư sản, quý tộc mới
- Lực lượng tham gia: tư sản, quần chúng nhân dân
- Diễn biến : SGK
-  Hình thức: nội chiến
- Kết quả, ý nghĩa:
. 1688, chế độ quân chủ chuyên chế được thiết lập
. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
. Ảnh hưởng và tác đông rất lớn đến tình hình Châu Âu và thế giới.




II / VẬN DỤNG

	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1. Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là : 
A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất  Tây Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp.
Câu 2. Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào? 
A. Vương quốc Tây Ban Nha.  
      B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
     C. Vương quốc Bỉ.                         
     D. Vương quốc Anh.

	 



2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.











PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ  8 TUẦN: 2
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	TIẾT 2, BÀI  01: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (Tiếp theo )


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	III. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:
1. Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh: 
HS  đọc mục 1 SGK/ 7,8 thực hiện các yêu cầu sau:
?Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của  thực dân Anh ở Bắc Mỹ?
?Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa  như thế nào?
? Thực dân  Anh có thái độ như thế nào đối với 13 thuộc địa?
?Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mỹ đấu tranh chống  thực dân  Anh?
?Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh là gì?
?Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa? ?Điều đó dẫn tới hệ quả gì ? 
 2.Diễn biến cuộc chiến tranh: Đọc thêm
3.  Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:
 Đọc mục 3 SGK/ 9  và thực hiện các yêu cầu sau:
?Nêu kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
?Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có ý nghĩa gì?
?Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp  1787 của Mỹ?
?Ngoài việc thoát khỏi ách thực dân , chiến tranh còn đưa lại những kết quả gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	  Câu 1: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
A. thành lập một nước cộng hoà.
B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
C. giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
D. tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
Câu 2. Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?
A. Hòa ước Mác xây.                       B. Hòa ước Brer-li-tốp.
C. Hiệp ước Véc-xai.                      D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Câu 3. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất:
A.chưa có người cư trú.                    B. của thổ dân da đỏ
C.có người da đen cư trú                   D.có những tộc người da trắng cư trú



1. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.








PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN LỊCH SỬ 8 - TUẦN: 3
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 3,Bài 2:      NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG (1789-1794)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	I. Nước Pháp trước cách mạng:
 1. Tình hình kinh tế:
Yêu cầu HS đọc mục 1 SGK/10 và trả lời câu hỏi:
+ Tình hình kinh tế  nước Pháp trước  cách mạng có gì nổi bật?
  + Vì sao nông nghiệp  Pháp lạc hậu?
  + Chế độ phong kiến đã có những chính sách gì đối với sự phát triển của công thương nghiệp?
? So với sự  phát triển của chủ nghĩa tư bản (CNTB) ở Anh thì sự  phát triển của CNTB ở Pháp có đặc điểm gì khác? 
2.Tình hình chính trị - xã hội:
Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK/ 10,11 và trả lời câu hỏi:
? Tình hình chính trị, xã hội P trước C/m có gì nổi bật?
? Yêu cầu học sinh quan sát Hình 5 (SGK) Em có nhận xét gì về bức tranh?
 ?Nêu mối quan hệ giữa các đẳng cấp trong  xã  hội Pháp lúc bấy giờ như thế nào?
Cho học sinh  vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp
 ? Nêu vị trí, quyền lợi của các đẳng cấp?
3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
Yêu cầu học sinh quan sát  H6,7,8 (SGK)  và trả lời câu hỏi:
 Em hãy nêu 1 vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông tex kie, Vôn ten Rút xô?
GV giải thích: “Trào lưu triết học ánh sáng”?
II.Cách mạng bùng nổ 
1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
HS đọc SGK/ 12 và thực hiện yêu cầu.  
Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?
 Vì sao nhân dân nổi dậy đấu tranh? 
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng:
HS đọc SGK/ 12 và thực hiện yêu cầu.  
Trình bày tóm tắt về Hội nghị 3 đẳng cấp?
Dấu hiệu nào chứng tỏ sự mở đầu của cách mạng?
Quan sát Hình 9: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? 
A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.
Câu 2. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
 A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.
  


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8  TUẦN: 4
1.Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Bài 2 : CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794) 
(TIẾP THEO )

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	II.Tiến trình của Cách mạng: 
Học sinh xem video và xem SGK, trả lời câu hỏi:
1. Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng:
+ Vì sao nhân dân nổi dậy đấu tranh?
+Trình bày tóm tắt về Hội nghị 3 đẳng cấp?
 +Dấu hiệu nào chứng tỏ sự mở đầu của CM?
Quan sát H9: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng?
2. Diễn biến cách mạng qua các giai đoạn:
?Sau sự kiện ngày 14/7/1789 thì cách mạng pháp phát triển như thế nào?
?Hãy kể tên các giai đoạn của cách mạng Pháp.
a. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789):
- Sau khi lên nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì?
-  HS đọc đoạn chữ nhỏ nội dung của “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”
- Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”? (Văn kiện toàn bộ…)
- Tuyên ngôn có mặt hạn chế gì?
- Tuyên ngôn và Hiến Pháp đem lại quyền lợi cho ai? 
- Sự thoả hiệp của giai cấp tư sản với chế độ phong kiến thể hiện ở những điểm nào? 
- Để tỏ thái độ với đại tư sản, vua Pháp đã có những hàng động gì?
- Em có suy nghĩ gì về hành động của vua Pháp? 
- Hành động đó có gì giống với ông vua nào nước ta mà em đã học ở lớp 7?  
- Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào  khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?
- Cuộc K/n 10/8/1792 đưa tới kết quả gì?
- K/q này có cao hơn giai đoạn trước không? Thể hiện ở những điểm nào?
b.Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793):
21/9/1792: Nền cộng hoà đầu tiên của nước Pháp  thành lập
-21/1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử
  -Mùa xuân 1793: quân Anh và các nước Châu  Âu tấn công Pháp
-2/6/1793: Nhân dân Pari lật đổ phái Gi-rông-đanh  
- Bảo vệ tổ quốc
c.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794):
HS đọc và quan sát Hình 11 (SGK)
?Nêu 1 vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-xi-ki-e?
? Chính quyền Gia-cô-banh đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân?
- Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền cách mạng  Gia-cô-banh? 
- Vậy tại sao chính quyền Gia-cô-banh lại thất bại? Tại sao tư sản  phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính? Sự kiện đó có tác động như thế nào đến cách mạng Pháp? (Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển      cách mạng Pháp  kết thúc)
- Vì sao sau năm 1794, Ccách mạng tư sản Pháp không tiếp tục phát triển( hay còn gọi  là thoái trào )
Mở rộng kiến thức  So với cách mạng tư sản Anh, Mỹ      Cách mạng  Pháp thời Gia-cô-banh phát triển điển hình, triệt để nhất      đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu về  ruộng đất của nông dân.
So với CMTS Anh, Mỹ  
     c/m Pháp thời Gia-cô-banh phát triển điển hình, triệt để nhất      đáp ứng nguyện vọng, y/c ruộng đất của nông dân
3 Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:
HS đọc nội dung mục 4 SGK và trả lời câu hỏi:
CMTS P có ý nghĩa ntn?


	Hoạt động 2: Giao nhiệm vụ cho hoc sinh
	Học sinh dựa vào Phiếu hướng dẫn tự học trực tuyến và Bài giảng để học:
 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp ( 1789- 1794)
Chuẩn bị trước bài 3: CNTB phát triển trên phạm vi toàn thế giới



3. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.















